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1 60420201.172.001 Phạm Thị Thành Đạt 2017 CNSH2017.2

2 60420201.172.003 Huỳnh Thị Cẩm Duyên 2017 CNSH2017.2

3 60420201.172.009 Trần Nguyễn Lệ Quyên 2017 CNSH2017.2

4 60620110.172.001 Nguyễn Bá Biên 2017 KHCT2017.2 x

5 60620110.172.012 Trương Thế Phong 2017 KHCT2017.2

6 60620112.172.002 Lê Tiến Đạt 2017 BVTV2017.2

7 60620112.172.003 Nguyễn Lương Khôi 2017 BVTV2017.2

8 60620112.172.004 Mai Bá Nghĩa 2017 BVTV2017.2

9 60620112.172.007 Trần Thị Quý 2017 BVTV2017.2

10 60620112.172.008 Lâm Duy Tân 2017 BVTV2017.2 x

11 60620112.172.011 Trần Trọng Vinh 2017 BVTV2017.2

12 60620201.172.006 Nguyễn Hồng Chung 2017 LH2017.2-NT

13 60640101.172.010 Lê Nguyễn Linh Phương 2017 TY2017.2

14 60850101.172.010 Nguyễn Quốc Huy 2017 MT2017.2-TTR x

15 60850101.172.024 Ngô Đình Nhân 2017 MT2017.2-TTR

16 60850101.172.032 Lê Như Quỳnh 2017 MT2017.2-TTR

17 60850101.172.041 Phạm Thị Cẩm Tiên 2017 MT2017.2-TTR

18 60850103.172.009 Trần Anh Điệp 2017 DD2017.2-GL

19 60850103.172.022 Võ Trung Hiếu 2017 DD2017.2

20 60850103.172.025 Nguyễn Văn Hội 2017 DD2017.2-VL x

21 60850103.172.034 Nguyễn Thị Thanh Mỹ 2017 DD2017.2

22 60850103.172.051 Mai Văn Sơn 2017 DD2017.2

23 60340410.172.006 Lâm Bích Châu 2017 QLKT2017.2-TTR

24 60340410.172.009 Nguyễn Quốc Cường 2017 QLKT2017.2-TTR

25 60340410.172.010 Trần Phú Cường 2017 QLKT2017.2-TTR

26 60340410.172.018 Phạm Ngọc Dung 2017 QLKT2017.2-TTR

27 60340410.172.021 Hoàng Thị Hương Giang 2017 QLKT2017.2-TTR
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28 60340410.172.030 Hoàng Xuân Hùng 2017 QLKT2017.2-DL x

29 60340410.172.032 Trần Trúc Hương 2017 QLKT2017.2-TTR x

30 60340410.172.048 Đặng Thị Như Ngọc 2017 QLKT2017.2-TTR

31 60340410.172.050 Phạm Như Ngọc 2017 QLKT2017.2-DL

32 60340410.172.055 Phạm Thị Phương Quý 2017 QLKT2017.2-TTR

33 60340410.172.063 Nguyễn Thanh Toàn 2017 QLKT2017.2-TTR x

34 60340410.172.068 Đặng Minh Tuấn 2017 QLKT2017.2-TTR x

35 60340410.172.076 Đặng Thị Hương Giang 2017 QLKT2017.2-TTR x

36 60340410.172.077 Nguyễn Xuân Tĩnh 2017 QLKT2017.2-TTR x

37 60620115.172.004 Nguyễn Thị Thùy Dung 2017 KTNN2017.2-GL

38 60620115.172.021 Nguyễn Thị Thu Truyền 2017 QLKT2017.2-TTR x

39 60340410.181.020 Phạm Thị Minh Hảo 2018 QLKT2018.1-PY

40 60340410.182.032 Bành Ngọc Hải Quyên 2018 QLKT2018.2-DL x

41 60520301.191.004 Nguyễn Thanh Phương 2019 KTHH2019.1 x


